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I. BẢO TRÌ
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	1
	Máy lạnh 1 khối
	1 máy
	80.000
	Máy 1 cục

	2
	Máy lạnh treo tường
	1 máy
	100.000
	Máy lạnh 2 cục

	3
	Máy lạnh tủ đứng
	1 máy
	250.000
	Máy lạnh đặt sàn

	4
	Máy lạnh âm trần, áp trần
	1 máy
	300.000
	Máy lạnh dấu trần

	5
	Tủ bảo quản xác
	1 tủ
	200.000
	



II. NẠP GAZ
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	A
	NẠP BỔ SUNG
	
	
	

	1
	Máy lạnh công suất 1HP đến 1.5HP
	1 máy
	150.000
	

	2
	Máy lạnh công suất 1.5HP đến 2.5HP
	1 máy
	250.000
	

	3
	Máy lạnh công suất 3HP đến 5HP 
	1 máy
	450.000
	

	B
	NẠP MỚI
	
	
	

	1
	Máy lạnh công suất 1HP đến 1.5HP
	1 máy
	350.000
	

	2
	Máy lạnh công suất  1.5HP đến 2.5HP
	1 máy
	450.000
	

	3
	Máy lạnh công suất 3HP đến 5HP 
	1 máy
	750.000
	



III. VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	A
	MÁY NÉN (LỐC MÁY LẠNH)
	
	
	Còn 90%, theo thời giá

	1
	Công suất 1HP
	1 cái
	1.350.000
	

	2
	Công suất 1.5HP
	1 cái
	1.550.000
	

	3
	Công suất 2HP
	1 cái
	1.950.000
	

	4
	Công suất 3HP
	1 cái
	2.850.000
	

	5
	Công suất 4HP
	1 cái
	3.950.000
	

	6
	Công suất 5HP
	1 cái
	5.750.000
	

	7
	Máy nén tủ ướp xác công suất 1HP
	1 cái
	10.550.000
	Mới 100%, theo thời giá

	B
	MOTOR QUẠT DÀN NÓNG, DÀN LẠNH
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Motor quạt máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 cái
	850.000
	Loại mono, 220ACV

	2
	Motor quạt máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 cái
	1. 650.000
	Loại Inverter, 24DCV

	3
	Motor quạt máy lạnh 3HP đến 5HP
	1 cái
	1.750.000
	Loại mono, 220ACV

	4
	Motor quạt máy lạnh 3HP đến 5HP
	1 cái
	3.550.000
	Loại Inverter, 24DCV

	5
	Motor quạt dàn lạnh Tủ ướp xác
	1 cái
	1.450.000
	

	6
	Motor quạt dàn nóng Tủ ướp xác
	1 cái
	1.350.000
	

	C
	VAN TIẾT LƯU NHIỆT Danfort
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Cân bằng ngoài
	1 cái
	1.650.000
	

	2
	Cân bằng trong
	1 cái
	1.550.000
	

	D
	PHIN LỌC TỦ ƯỚP XÁC
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Ø 6
	1 cái
	450.000
	

	2
	Ø 10
	1 cái
	750.000
	

	E
	DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT TỦ ƯỚP XÁC
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Dàn nóng
	1 cái
	2.750.000
	

	2
	Dàn lạnh
	1 cái
	3.650.000
	

	F
	TỤ KHỞI ĐỘNG, RƠLE KHỞI ĐỘNG
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Tụ khởi động, Rơle khởi động máy nén
	1 cái
	300.000
	

	2
	Tụ quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh
	1 cái
	150.000
	

	3
	Công tắc tơ, khởi động từ
	1 cái
	550.000
	

	4
	Đồng hồ nhiệt độ digital tủ ướp xác
	1 cái
	1.850.000
	

	G
	KHUNG GIÁ ĐỞ ĐUÔI NÓNG
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Máy lạnh treo tường
	1 cặp
	250.000
	

	2
	Máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần.
	1 cặp
	550.000
	

	H
	ỐNG DẪN GAZ LẠNH, ỐNG THOÁT NƯỚC
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Ống thoát nước máy lạnh PVC
	1 mét
	20.000
	

	2
	Ống dẫn gaz lạnh ø6, ø 10, dày 7dem
	1 mét
	150.000
	

	3
	Ống dẫn gaz lạnh ø6, ø12.7 dày 7dem
	1 mét
	200.000
	

	4
	Ống dẫn gaz lạnh ø10, ø16 dày 7dem
	1 mét
	300.000
	

	5
	Ống dẫn gaz lạnh ø10, ø19 dày 7dem
	1 mét
	350.000
	

	I
	DÂY ĐIỆN, CB NGUỒN
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Dây điện cáp Cadivi 2.5mm
	1 mét
	10.000
	

	2
	Dây điện cáp Cadivi 3.5mm
	1 mét
	15.000
	

	3
	CB máy lạnh 20 – 30A
	1 cái
	65.000
	



IV. CÔNG LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	A
	XỬ LÝ XÌ
	
	
	

	1
	Dàn nóng, dàn lạnh 1HP đến 1.5HP
	1 dàn
	250.000
	

	2
	Dàn nóng, dàn lạnh 1.5HP đến 2.5HP
	1 dàn
	350.000
	

	3
	Dàn nóng, dàn lạnh 3HP đến 5HP
	1 dàn
	450.000
	

	4
	Van nạp
	1 bộ
	350.000
	2 van

	5
	Van nạp
	1 van
	250.000
	1 van

	6
	Mối nối
	1 bộ
	350.000
	4 mối nối

	7
	Mối nối
	1 bộ
	250.000
	2 mối nối

	8
	Crắco nối, ty sạc gaz
	1 bộ
	250.000
	2 crắco nối, 2 ty sạc

	9
	Crắco nối, ty sạc gaz
	1 bộ
	150.000
	1 crắco nối, 1 ty sạc

	10
	Dàn nóng, dàn lạnh, thông máng nước
	1 hệ
	450.000
	

	11
	Phin lọc tủ ướp xác
	1 cái
	350.000
	

	12
	Dàn nóng tủ ướp xác
	1 cái
	850.000
	

	13
	Dàn lạnh tủ ướp xác
	1 cái
	1.250.000
	

	B
	SỬA CHỮA BO MẠCH ĐIỆN TỬ
	
	
	

	1
	Board mạch máy lạnh treo tường
	1 bo
	450.000
	

	2
	Board mạch máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần
	1 bo
	850.000
	

	3
	Sửa chữa remote
	1 cái
	150.000
	

	C
	LẮP MÁY
	
	
	

	1
	Máy lạnh treo tường 1HP đến 2.5HP
	1 bộ
	Miễn phí
	Máy mới

	2
	Máy lạnh treo tường 1HP đến 1.5HP
	1 bộ
	250.000
	Máy cũ

	3
	Máy lạnh treo tường 2HP đến 2.5HP
	1 bộ
	350.000
	Máy cũ

	4
	Tháo, lắp di dời máy lạnh treo tường 1HP đến 2.5HP
	1 bộ
	500.000
	

	5
	Máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần
	1 bộ
	850.000
	Máy mới

	6
	Tháo, lắp di dời, sạc gaz máy lạnh tủ  đứng, áp trần, âm trần
	1 bộ
	1.200.000
	

	7
	Tháo, lắp di dời đuôi nóng máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 đuôi
	350.000
	Máy cũ

	8
	Tháo, lắp di dời đầu lạnh máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 đầu
	350.000
	Máy cũ

	9
	Công sửa chữa thay thế, nạp gaz mới tủ ướp xác
	1 tủ
	1.000.000
	Tủ ướp xác



Lưu ý: 	* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi theo giá thực
    tế của thị trường.
     
  Ngày 01 tháng 09 năm 2016
		Báo giá

